	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

	    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
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 HỌC KỲ:  II   

NĂM HỌC:  2017 – 2018



Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG CHUYÊN NGHIỆP

Học phần: LẬP TRÌNH ASP.NET 1

Lớp:  15CĐ_               Ngày thi:  ____ / ____ / 2018



Thời gian thi: 120 phút (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh được sử dụng tài liệu bằng giấy, không sử dụng tài liệu điện tử)
Cho lược đồ cơ sở dữ liệu quản lý nhân sự bao gồm các lược đồ quan hệ sau:
NHANVIEN(MANV, HOTEN, GIOITINH, NGAYSINH, DIACHI, HINHANH, MADV)

Mỗi nhân viên có một mã nhân viên (MANV) duy nhất để phân biệt với các nhân viên khác. Mỗi MANV xác định họ và tên (HOTEN), giới tính (GIOITINH), ngày sinh (NGAYSINH), địa chỉ (DIACHI), hình ảnh (HINHANH). Mỗi nhân viên phải thuộc về một đơn vị nào đó (MADV).
DONVI(MADV, TENDV) 

Mỗi đơn vị có một mã đơn vị (MADV) duy nhất để phân biệt với các đơn vị khác, mỗi một mã đơn vị xác định tên đơn vị thông qua thuộc tính (TENDV).  

Yêu cầu:
Câu 1: Sinh viên tự thiết kế cơ sở dữ liệu như mô tả ở trên, xây dựng các Stored Procedure cho phép phần mềm (hình 1) load tên đơn vị vào DropDownList, load thông tin nhân viên vào lưới GridView  và thêm nhân viên vào cơ sở dữ liệu. (2 điểm)
Câu 2: Sinh viên thiết kế giao diện webite NHẬP THÔNG TIN  NHÂN VIÊN như hình 1. 
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Hình 1
Yêu cầu: 
- Xây dựng các class DataProvider.cs, Database.cs thực hiện việc tương tác với cơ sở dữ liệu. (2 điểm)
- Xây dựng các class Controls, Infomation thực hiện việc thiết lập và  xử lý thông tin từ giao diện người dùng với cơ sở dữ liệu. (1 điểm)
- Viết code trang giao diện người dùng cho phép gọi thực hiện xử lý các phương thức đã xây dựng ở lớp Controls và Information như sau):

· Xây dựng file web.config để tạo chuỗi kết nối giữa giao diện người dùng với cơ sở dữ liệu nêu trên. (0.5 điểm)
· Ngày, tháng, năm, phải được Load lên các Controls (Select HTML Control) ở mục Ngày sinh. (0.5 điểm)
· Viết code để lưu hình ảnh nhân viên vào thư mục chứa hình ảnh khi người dùng nhấn chọn hình ảnh, đồng thời kiểm tra dữ liệu trống trên các controls khi người dùng không nhập dữ liệu. (2 điểm)
· Viết phương thức lưu thông tin một nhân viên từ giao diện người dùng vào cơ sở dữ liệu đồng thời hiển thị thông tin vừa lưu xuống GridView như (hình 2), khi người dùng nhập đầy đủ thông tin và nhấn vào nút Nhập. (2 điểm)
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Hình 2

Chú ý: Câu 3 chỉ được tính điểm khi biên dịch chương trình phải chạy được.
----Hết----

Ghi chú: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên HSSV:……………………….… Phòng thi: …………. Số báo danh:………………
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Ngày       tháng     năm     
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HIỆU TRƯỞNG
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(Ký, ghi rõ họ và tên)
(Ký, ghi rõ họ và tên)

(Phần chữ ký của Trưởng tiểu ban đề thi và duyệt đề  sẽ được bộ phận sao in đề che lại khi photo đề)
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(Thí sinh được sử dụng tài liệu bằng giấy, không sử dụng tài liệu điện tử)
Câu 1: 
· Thiết kế được cơ sở dữ liệu (0.5 điểm)
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· USE [quanlynhansu]

GO
create proc sp_LayThongTinDonVi

as
begin


select * from DONVI

end 
(0.5 điểm)
· create proc sp_LayThongNhanVien

as
begin


select * from NHANVIEN

end 
(0.5 điểm)
· create proc sp_InsertNhanVien @manv nchar(10),@hoten nvarchar(50),
@gioitinh bit,@ngaysinh datetime,@diachi nvarchar(50),@hinhanh nvarchar(50), @madv nchar(10)
as

begin

insert into NHANVIEN values(@manv ,@hoten , @gioitinh ,@ngaysinh ,@diachi 


,@hinhanh ,@madv)

end
(0.5 điểm)
Câu 2: Thiết kế  được giao diện webite NHẬP THÔNG TIN  NHÂN VIÊN. (1 điểm) 
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Hình 1
Câu 3: Sử dụng mô hình MVC thực hiện các yêu cầu sau:
- Models ( Xây dựng các class DataProvider.cs, Database.cs) thực hiện việc tương tác với cơ sở dữ liệu. 
public class DataProvider
{

    protected static string _connectString;

    protected SqlConnection cn;

    protected SqlDataAdapter da;

    protected SqlCommand cmd;

    public static string ConnectionString

    {

        get { return _connectString; }

        set { _connectString = value; }

    }

    public void connect()

    {

        cn = new SqlConnection(ConnectionString);

        cn.Open();

    }

    public void Disconnect()

    {

        cn.Close();

    }

    public DataProvider()


{


}
(0.5 điểm)
    public DataTable LayThongTinBang(string strStore)

    {

        try
        {

            cmd = new SqlCommand(strStore, cn);

            cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;

            da = new SqlDataAdapter(cmd);

            DataTable dt = new DataTable();

            da.Fill(dt);

            return dt;

        }

        catch (SqlException sqlex)

        {

            throw sqlex;

        }

        finally
        {

            cn.Dispose();

        }

    }
(0.5 điểm)
    public void ThemNhanVien(string strStore,string manv, string hoten, bool gioitinh, DateTime ngaysinh, string diachi, string hinhanh,string madv)

    {

        try
        {

            cmd = new SqlCommand(strStore, cn);

            cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;

            cmd.Parameters.Add("@manv", SqlDbType.NChar).Value = manv;

            cmd.Parameters.Add("@hoten", SqlDbType.NVarChar).Value = hoten;

            cmd.Parameters.Add("@gioitinh", SqlDbType.Bit).Value = gioitinh;

            cmd.Parameters.Add("@ngaysinh", SqlDbType.DateTime).Value = ngaysinh;

            cmd.Parameters.Add("@diachi", SqlDbType.NVarChar).Value = diachi;

            cmd.Parameters.Add("@hinhanh", SqlDbType.NVarChar).Value = hinhanh;

            cmd.Parameters.Add("@madv", SqlDbType.NChar).Value = madv;

            cmd.ExecuteNonQuery();

        }

        catch (SqlException sqlex)

        {

            throw sqlex;

        }

        finally
        {

            cn.Dispose();

        }

    }

(0.5 điểm)
}
public class Database
{

    private DataProvider _provider = new DataProvider();


public Database()


{

        _provider.connect();


}

    public void Disconnect()

    {

        _provider.Disconnect();

    }

    public DataTable LayThongTinDonVi()

    {

        return _provider.LayThongTinBang("sp_LayThongTinDonVi");

    }

    public void ThemNhanVien(string manv, string hoten, bool gioitinh, DateTime ngaysinh, string diachi, string hinhanh,string madv)

    {

        _provider.ThemNhanVien("sp_InsertNhanVien", manv, hoten, gioitinh, ngaysinh, diachi, hinhanh, madv);

    }

    public DataTable LayThongTinNhanVien()

    {

        return _provider.LayThongTinBang("sp_LayThongNhanVien");

    }
}
(0.5 điểm)
- Controls (Xây dựng các class Controls, Infomation) thực hiện việc thiết lập và  xử lý thông tin từ giao diện người dùng với cơ sở dữ liệu. 
public class Control
{

    Database db;


public Control()


{

        db = new Database();


}

    public void Disconnect()

    {

        db.Disconnect();

    }

    public DataTable XuLyLayThongTinDonVi()

    {

        return db.LayThongTinDonVi();

    }

    public DataTable XuLyLayThongTinNhanVien()

    {

        return db.LayThongTinNhanVien();

    }

    public void XuLyThemNhanVien(string manv, string hoten, bool gioitinh, DateTime ngaysinh, string diachi, string hinhanh,string madv)

    {

        db.ThemNhanVien(manv, hoten, gioitinh, ngaysinh, diachi, hinhanh, madv);

    }
} 
(0.5 điểm)

public class Information
{

    public Information()

    {

    }

    string manv, hoten, diachi, hinhanh, madv;

    public string HinhAnh

    {

        get { return hinhanh; }

        set { hinhanh = value; }

    }

    public string DiaChi

    {

        get { return diachi; }

        set { diachi = value; }

    }

    public string HoTen

    {

        get { return hoten; }

        set { hoten = value; }

    }

    public string MaNV

    {

        get { return manv; }

        set { manv = value; }

    }

    bool gioitinh;

    public bool GioiTinh

    {

        get { return gioitinh; }

        set { gioitinh = value; }

    }

    DateTime ngaysinh;

    public DateTime NgaySinh

    {

        get { return ngaysinh; }

        set { ngaysinh = value; }

    }

     public string MaDV

    {

        get { return madv; }

        set { madv = value; }

  }
}
(0.5 điểm)
- Views ( Viết code trang giao diện người dùng cho phép gọi thực hiện xử lý các phương thức đã xây dựng ở lớp Controls và Information như sau):

· Xây dựng file web.config để tạo chuỗi kết nối giữa giao diện người dùng với cơ sở dữ liệu nêu trên. 
<connectionStrings>

    <add name="MoKetNoi" connectionString="Data Source=.;Initial Catalog=quanlynhansu;Integrated Security=True" providerName="System.Data.SqlClient"/>

  </connectionStrings>
(0.5 điểm)
public partial class De1_QuanLyNhanVien : System.Web.UI.Page
{

    Control ctrl;

    Information info;

    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)

    {

        DataProvider.ConnectionString = ConfigurationManager.ConnectionStrings["MoKetNoi"].ConnectionString;

        if (!IsPostBack)

        {

            LoadNgayThangNam(sltNgay, sltThang, sltNam);

            LoadDonVi();

            HienThiDanhSachNhanVien();

        }

    }
· Ngày, tháng, năm, phải được Load lên các Controls (Select HTML Control) ở mục Ngày sinh. (0.5 điểm)
    private void LoadNgayThangNam(HtmlSelect ngay, HtmlSelect thang, HtmlSelect nam)

    {

        int i;

        for (i = 1; i <= 31; i++)

            ngay.Items.Add(i.ToString());

        for (i = 1; i <= 12; i++)

            thang.Items.Add(i.ToString());

        for (i = 1950; i <= 2010; i++)

            nam.Items.Add(i.ToString());

    }

    private void LoadDonVi()

    {

        ctrl = new Control();

        ddlTenDonVi.DataTextField = "tendv";

        ddlTenDonVi.DataValueField = "madv";

        ddlTenDonVi.DataSource = ctrl.XuLyLayThongTinDonVi();

        ddlTenDonVi.DataBind();

        ctrl.Disconnect();

    }

· Viết code để lưu hình ảnh nhân viên vào thư mục chứa hình ảnh khi người dùng nhấn chọn hình ảnh, đồng thời kiểm tra dữ liệu trống trên các controls khi người dùng không nhập dữ liệu. (1 điểm)

    private void LuuHinh()

    {

        string strFileName;

        if (fudHinhAnh.FileName != "")

        {

            strFileName = Server.MapPath("~\\upload\\" +

                fudHinhAnh.FileName);

            fudHinhAnh.PostedFile.SaveAs(strFileName);

        }

    }

    private void LayDuLieuTrenForm()

    {

        info = new Information();

        info.MaNV = txtMaNV.Text;

        info.HoTen = txtHoTen.Text;

        info.GioiTinh = bool.Parse(ddlGioiTinh.SelectedValue);

        //string ngay = sltThang.Value + "/" + sltNgay.Value + "/" + sltNam.Value;
        info.NgaySinh = DateTime.Parse(sltThang.Value + "/" + sltNgay.Value + "/" + sltNam.Value);

        info.DiaChi = txtDiaChi.Text;

        LuuHinh();

        info.HinhAnh = "upload\\" + fudHinhAnh.FileName;

        info.MaDV = ddlTenDonVi.SelectedValue;

    }
· Viết phương thức lưu thông tin một nhân viên từ giao diện người dùng vào cơ sở dữ liệu đồng thời hiển thị thông tin vừa lưu xuống GridView như (hình 2), khi người dùng nhập đầy đủ thông tin và nhấn vào nút Nhập. (2 điểm)
    private void HienThiDanhSachNhanVien()

    {

        ctrl = new Control();

        grvNhanVien.DataSource = ctrl.XuLyLayThongTinNhanVien().DefaultView;

        grvNhanVien.DataBind();

        ctrl.Disconnect();

    }

    protected void btnNhap_Click(object sender, EventArgs e)

    {

        ctrl = new Control();

        LayDuLieuTrenForm();

        ctrl.XuLyThemNhanVien(info.MaNV, info.HoTen, info.GioiTinh, info.NgaySinh, info.DiaChi, info.HinhAnh, info.MaDV);

        Response.Write("Ban da them du lieu thanh cong");

        HienThiDanhSachNhanVien();

        ctrl.Disconnect();

    }

}
----Hết----

Ghi chú: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên HSSV:……………………….… Phòng thi: …………. Số báo danh:………………

ĐỀ SỐ: 01

Ngày       tháng     năm     
Ngày     tháng     năm          

HIỆU TRƯỞNG
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(Ký, ghi rõ họ và tên)
(Ký, ghi rõ họ và tên)

(Phần chữ ký của Trưởng tiểu ban đề thi và duyệt đề  sẽ được bộ phận sao in đề che lại khi photo đề)
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